
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

1
H56.138-
260301-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN ANH 
HÙNG

- Thôn Hiền Thôn, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0971828026

02/03/2026 
07:40:39 02/03/2026 17:00:00

2
H56.138-
260302-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

HOÀNG KHẮC 
TIẾN

02/75 NGÔ TỪ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
07:50:46 03/03/2026 07:49:59

3
H56.138-
260302-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

HOÀNG KHẮC 
TIẾN

02/75 NGÔ TỪ, 
Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
08:04:11 03/03/2026 08:03:59

4
H56.138-
260302-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN 
XUÂN LONG

THÔN CỰ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0981031318

02/03/2026 
08:10:19 03/03/2026 08:09:59

5
H56.138-
260302-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
VÂN ANH

THÔN NHUỆ 
THÔN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962598310

02/03/2026 
08:13:47 03/03/2026 08:13:00

6
H56.138-
260302-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
VÂN ANH

THÔN NHUỆ 
THÔN, Xã Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh 
Hóa 0962598310

02/03/2026 
08:18:50 02/03/2026 17:00:00

7
H56.138-
260302-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN 
XUÂN LONG

THÔN CỰ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0981031318

02/03/2026 
08:23:56 03/03/2026 08:22:59

8
H56.138-
260302-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN 
XUÂN LONG

THÔN CỰ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0981031318

02/03/2026 
08:24:02 03/03/2026 08:24:00

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026 

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



9
H56.138-
260302-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ XUÂN HÀO

PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
08:26:16 02/03/2026 17:00:00

10
H56.138-
260302-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN 
XUÂN LONG

THÔN CỰ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0981031318

02/03/2026 
08:26:21 02/03/2026 17:00:00

11
H56.138-
260302-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ VĂN 
THẮNG

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
08:27:08 02/03/2026 17:00:00

12
H56.138-
260302-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN 
NGỌC LÊ

Phố Đại Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0352538223

02/03/2026 
08:30:42 03/03/2026 08:30:00

13
H56.138-
260228-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HỒNG

Xóm 4, thôn Kim 
Hoàng, Xã Sơn 
Đồng, Thành phố 
Hà Nội 0978425409

02/03/2026 
08:35:25 03/03/2026 08:35:00

14
H56.138-
260302-0013

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-

NGUYỄN THỊ 
HÀ MY 0972702113

02/03/2026 
08:35:53 02/03/2026 17:00:00

15
H56.138-
260302-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HÀ MY

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0338345190

02/03/2026 
08:40:55 03/03/2026 08:39:59

16
H56.138-
260302-0015

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260302-0596)

LÊ TRỌNG 
MINH KHÔI 0948026731

02/03/2026 
08:52:37 02/03/2026 17:00:00



17
H56.138-
260302-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ TRỌNG 
MINH KHÔI

THÔN TỨ 
LUYỆN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0948026731

02/03/2026 
08:54:17 03/03/2026 08:54:00

18
H56.138-
260302-0016

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐÌNH PHÚC

Thôn 2 Lê Lợi, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
08:55:56 03/03/2026 08:54:59

19
H56.138-
260302-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ ĐÌNH PHÚC

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:07:46 02/03/2026 17:00:00

20
H56.138-
260302-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRỊNH THỊ 
HẰNG

ĐẠT TÀI 2
, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:07:53 02/03/2026 17:00:00

21
H56.138-
260302-0019

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ VĂN MINH

PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:07:59 02/03/2026 17:00:00

22
H56.138-
260302-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TRANG

thôn Hạ Vũ 1, 
Tỉnh Thanh Hóa 0965457290

02/03/2026 
09:10:18 03/03/2026 09:09:59

23
H56.138-
260302-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ LOAN

ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:15:19 02/03/2026 17:00:00

24
H56.138-
260302-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
TUẤN

Thôn Phú Vinh 
Đông, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0906722982

02/03/2026 
09:22:53 03/03/2026 09:22:00

25
H56.138-
260302-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH PHÚC

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986952302

02/03/2026 
09:33:17 03/03/2026 09:33:00

26
H56.138-
260302-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

CAO XUÂN 
ĐÔNG

Hộ Nguyễn Thị 
Nguyệt thôn Kim 
Bôi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974043389

02/03/2026 
09:33:29 03/03/2026 09:33:00



27
H56.138-
260302-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

CAO XUÂN 
ĐÔNG

Hộ Nguyễn Thị 
Nguyệt thôn Kim 
Bôi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974043389

02/03/2026 
09:33:35 03/03/2026 09:33:00

28
H56.138-
260302-0026

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260302-1618)

NGUYỄN 
MINH PHÁT Thôn Vinh Sơn 0385789017

02/03/2026 
09:36:02 02/03/2026 17:00:00

29
H56.138-
260302-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
MINH PHÁT

THÔN VINH 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0385789017

02/03/2026 
09:37:35 03/03/2026 09:37:00

30
H56.138-
260302-0030 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐÌNH NGHỊ

Thôn Hạ Vũ II, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:41:48 05/03/2026 09:41:00

31
H56.138-
260302-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ ĐÌNH NGHI

Thôn Hạ Vũ II, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:42:19 03/03/2026 09:41:59

32
H56.138-
260302-0029

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ 
CÚC

Phố Phú Vinh Tây, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0987524607

02/03/2026 
09:47:38 05/03/2026 09:46:59

33
H56.138-
260302-0031

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ ANH TUẤN

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0912084843

02/03/2026 
09:47:38 05/03/2026 09:46:59

34
H56.138-
260302-0033

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

ĐẶNG VĂN 
TÂM

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
09:54:46 03/03/2026 09:54:00



35
H56.138-
260302-0035

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ 
PHƯƠNG THÚY

PHỐ TRUNG 
SƠN, Tỉnh Thanh 
Hóa 0866063162

02/03/2026 
10:00:08 03/03/2026 10:00:00

36
H56.138-
260302-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐẶNG VĂN 
TÂM

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:02:48 02/03/2026 17:00:00

37
H56.138-
260302-0039

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG THỊ 
TRANG

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0358206107

02/03/2026 
10:02:54 02/03/2026 17:00:00

38
H56.138-
260302-0036

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ BẬT 
NGUYÊN

THÔN MỸ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0396843058

02/03/2026 
10:02:58 05/03/2026 10:01:59

39
H56.138-
260302-0046

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh ĐỖ XUÂN ĐẢM

Thôn Hà Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0982433674

02/03/2026 
10:12:09 27/03/2026 10:11:59

40
H56.138-
260302-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ XUÂN ĐẢM

THÔN HÀ THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0982433674

02/03/2026 
10:12:50 03/03/2026 10:11:59

41
H56.138-
260302-0051

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRẦN THỊ LINH

THÔN TRÙ 
NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0937083662

02/03/2026 
10:14:59 03/03/2026 10:13:59

42
H56.138-
260302-0041 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ ĐIẾN

THÔN HẠ VŨ II, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:16:24 05/03/2026 10:16:00

43
H56.138-
260302-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THỊ ĐIẾN

Thôn Hạ Vũ II, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:16:50 03/03/2026 10:16:00

44
H56.138-
260302-0043

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ NINH

ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:20:32 02/03/2026 17:00:00



45
H56.138-
260302-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH HÙNG

THÔN HẠ VŨ 2, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976351246

02/03/2026 
10:24:55 03/03/2026 10:24:00

46
H56.138-
260302-0053

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:26:54 02/03/2026 17:00:00

47
H56.138-
260302-0054

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ LỤA

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:27:02 02/03/2026 17:00:00

48
H56.138-
260302-0056

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐINH THỊ 
HOAN

Thôn Quang 
Trung, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0342319616

02/03/2026 
10:28:53 02/03/2026 17:00:00

49
H56.138-
260302-0055

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

ĐINH THỊ 
HOAN

Thôn Quang 
Trung, Tỉnh Thanh 
Hóa 0342319616

02/03/2026 
10:29:25 03/03/2026 10:28:59

50
H56.138-
260302-0057

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ MẬT

TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:29:33 02/03/2026 17:00:00

51
H56.138-
260302-0058

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ LỤA

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
10:31:26 03/03/2026 10:31:00

52
H56.138-
260302-0060

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

TRƯƠNG VĂN 
HÙNG

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0915527946

02/03/2026 
10:35:37 09/03/2026 10:35:00

53
H56.138-
260302-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG VĂN 
HÙNG

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0915527946

02/03/2026 
10:36:11 03/03/2026 10:35:59

54
H56.138-
260302-0059 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN MỸ LAN

Phố Quan Nội 1, 
Phường Nguyệt 
Viên, Tỉnh Thanh 
Hóa 0961023216

02/03/2026 
10:38:28 09/03/2026 10:38:00



55
H56.138-
260302-0062

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ THẢO

THÔN HẠ VŨ 2, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0339950009

02/03/2026 
10:40:32 03/03/2026 10:39:59

56
H56.138-
260302-0063

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ YẾN

Nhà trọ Lê Xuân 
Hùng, thôn 2 Lê 
Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0965636861

02/03/2026 
10:50:41 25/03/2026 10:50:00

57
H56.138-
260302-0064

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG CÔNG 
LIỆU

THÔN TAM 
NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
11:23:33 02/03/2026 17:00:00

58
H56.138-
260302-0065

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ KIM

PHÚ VINH NAM, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
11:23:38 02/03/2026 17:00:00

59
H56.138-
260302-0066

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN HỮU 
HOÀN

Thôn Mỹ Đà, Tỉnh 
Thanh Hóa

08498960177
4

02/03/2026 
13:52:05 03/03/2026 13:52:00

60
H56.138-
260302-0067

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản ĐỖ THỊ THUỶ

TRINH HÀ, Xã 
Hoằng Phú, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
14:00:10 02/03/2026 17:00:00

61
H56.138-
260302-0068

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ THÂN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
14:00:15 02/03/2026 17:00:00

62
H56.138-
260302-0069

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ LƯƠNG

BÚT CƯƠNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
14:00:24 02/03/2026 17:00:00

63
H56.138-
260302-0073

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN 
THẮNG

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0961374022

02/03/2026 
14:39:25 03/03/2026 14:39:00



64
H56.138-
260302-0074

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

BÙI XUÂN 
HƯỞNG

TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
14:43:18 02/03/2026 17:00:00

65
H56.138-
260302-0072

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỚC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0914232113

02/03/2026 
14:44:14 02/03/2026 17:00:00

66
H56.138-
260302-0048

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh CAO THỊ CHÚC

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0382859469

02/03/2026 
14:56:17 09/03/2026 14:56:00

67
H56.138-
260302-0075

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ MINH

PHỐ HOẰNG 
LỌC, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0971266170

02/03/2026 
14:58:48 25/03/2026 14:58:00

68
H56.138-
260302-0076

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ TRÚC 
LINH

Thôn Tứ Luyện, 
Tỉnh Thanh Hóa 0973539658

02/03/2026 
15:02:15 03/03/2026 15:01:59

69
H56.138-
260302-0070

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260302-4789)

LÊ ĐỖ NGỌC 
HÂN 0966109408

02/03/2026 
15:05:16 03/03/2026 17:00:00



70
H56.138-
260302-0071

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐỖ NGỌC 
HÂN

THÔN ĐẰNG 
XÁ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0966109408

02/03/2026 
15:06:12 03/03/2026 15:05:59

71
H56.138-
260302-0077

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh CAO THỊ CHÚC

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0382859469

02/03/2026 
15:06:29 03/03/2026 15:05:59

72
H56.138-
260302-0078

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ THÂN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
15:15:38 03/03/2026 15:15:00

73
H56.138-
260302-0079

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN THỊ 
TÂM

THÔN HẠ VŨ I, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0364942295

02/03/2026 
15:24:24 09/03/2026 15:24:00

74
H56.138-
260302-0081

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
TÂM

THÔN HẠ VŨ I, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0364942295

02/03/2026 
15:26:26 03/03/2026 15:26:00

75
H56.138-
260302-0082

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
DUNG

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Tỉnh Thanh Hóa 0986593976

02/03/2026 
15:26:50 03/03/2026 15:26:00

76
H56.138-
260302-0085

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260302-6744)

LÊ QUANG 
MINH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG 0396902469

02/03/2026 
16:12:29 03/03/2026 17:00:00

77
H56.138-
260302-0086

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ QUANG 
MINH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0396902469

02/03/2026 
16:18:45 03/03/2026 16:18:00

78
H56.138-
260302-0084

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HOÀI

NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

02/03/2026 
16:30:06 03/03/2026 17:00:00



79
H56.138-
260302-0083

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HOA

PHỐ TRUNG 
SƠN, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/03/2026 
16:31:34 03/03/2026 16:30:59

80
H56.138-
260302-0088

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ 
PHƯỢNG

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Tỉnh Thanh 
Hóa 0985678432

02/03/2026 
16:32:26 25/03/2026 16:32:00

81
H56.138-
260302-0090

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ 
PHƯỢNG

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0985678432

02/03/2026 
16:38:20 25/03/2026 16:37:59

82
H56.138-
260302-0095

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
NGA

TDP Thuỷ Sơn 4, 
Phường Thủy 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng 0989827897

03/03/2026 
08:14:39 04/03/2026 08:13:59

83
H56.138-
260303-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn

LÊ XUÂN 
TRUNG

THÔN DƯ 
KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0961718688

03/03/2026 
08:23:05 10/03/2026 08:23:00

84
H56.138-
260303-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
TRUNG

THÔN DƯ 
KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0961718688

03/03/2026 
08:56:08 04/03/2026 08:56:00

85
H56.138-
260303-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ BÁ CHUNG

THÔN PHÚC 
LỘC, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964793450

03/03/2026 
09:17:37 10/03/2026 09:16:59

86
H56.138-
260303-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ BÁ CHUNG

THÔN PHÚC 
LỘC, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964793450

03/03/2026 
09:18:18 04/03/2026 09:18:00

87
H56.138-
260303-0009

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260303-0415)

TRẦN THANH 
HẢI Thôn Đạo Sơn 0989879136

03/03/2026 
09:21:20 03/03/2026 17:00:00



88
H56.138-
260303-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THANH 
HẢI

THÔN ĐẠO SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0989879136

03/03/2026 
09:22:24 04/03/2026 09:22:00

89
H56.138-
260303-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
09:36:55 04/03/2026 09:35:59

90
H56.138-
260303-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
09:37:06 04/03/2026 09:37:00

91
H56.138-
260303-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HOA

TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

03/03/2026 
09:37:40 03/03/2026 17:00:00

92
H56.138-
260303-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ ĐÌNH ĐẠT

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976309123

03/03/2026 
09:37:48 03/03/2026 17:00:00

93
H56.138-
260303-0012

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ 
MAI

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0392656136

03/03/2026 
09:46:39 06/03/2026 09:46:00

94
H56.138-
260303-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
MAI

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0392656136

03/03/2026 
09:49:36 04/03/2026 09:48:59

95
H56.138-
260303-0011

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260303-1535)

NGUYỄN SỸ 
GIA PHÚC Thôn Phúc Thọ 0982402588

03/03/2026 
09:50:13 03/03/2026 17:00:00

96
H56.138-
260302-0094

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Phúc Lộc, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0938681314

03/03/2026 
10:01:30 10/03/2026 10:01:00



97
H56.138-
260303-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
10:06:22 04/03/2026 10:05:59

98
H56.138-
260303-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN TÁ 
MÙI

PHỐ trù ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
10:08:34 03/03/2026 17:00:00

99
H56.138-
260303-0016

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
10:19:40 04/03/2026 10:18:59

100
H56.138-
260303-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ HẰNG

TẾ ĐỘ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

03/03/2026 
10:19:56 03/03/2026 17:00:00

101
H56.138-
260303-0018 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN 
DOÃN 
NHƯỜNG

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0352634405

03/03/2026 
10:32:15 06/03/2026 10:31:59

102
H56.138-
260303-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
DOÃN 
NHƯỜNG

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0352634405

03/03/2026 
10:33:27 04/03/2026 10:33:00

103
H56.138-
260303-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ 
HƯƠNG

THÔN NỘI TÝ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0382743412

03/03/2026 
10:33:31 04/03/2026 10:33:00

104
H56.138-
260303-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

PHẠM THỊ 
HƯƠNG

THÔN NỘI TÝ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0382743412

03/03/2026 
10:39:15 03/03/2026 17:00:00



105
H56.138-
260303-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản BÁCH THỊ LÂM

PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

00000000000
0

03/03/2026 
10:39:22 03/03/2026 17:00:00

106
H56.138-
260303-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
CÚC

14 đường Bút Sơn 
27, Phố Phú Vinh 
Tây, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987524607

03/03/2026 
10:45:41 04/03/2026 10:45:00

107
H56.138-
260303-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HẰNG

THÔN TẾ ĐỘ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0337543674

03/03/2026 
10:58:22 04/03/2026 10:58:00

108
H56.138-
260303-0026

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ TRANG

Thôn Quang 
Trung, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0365803425

03/03/2026 
11:20:32 10/03/2026 11:20:00

109
H56.138-
260303-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TRANG

Thôn Quang 
Trung, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0365803425

03/03/2026 
11:23:09 04/03/2026 11:22:59

110
H56.138-
260303-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN SỸ 
GIA PHÚC

THÔN PHÚC 
THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0982402588

03/03/2026 
11:23:36 04/03/2026 11:22:59

111
H56.138-
260303-0029

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân VŨ THỊ GIANG

PHỐ TRUNG 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0918052426

03/03/2026 
13:57:52 06/03/2026 13:56:59

112
H56.138-
260303-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0355796527

03/03/2026 
13:57:52 04/03/2026 13:56:59

113
H56.138-
260303-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ XUÂN TỈNH

Trung Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/03/2026 
13:58:49 04/03/2026 13:58:00



114
H56.138-
260303-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ PHÚ

THÔN 2 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

03/03/2026 
14:31:29 03/03/2026 17:00:00

115
H56.138-
260303-0032

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ PHÚ

THÔN 2 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

03/03/2026 
14:31:44 04/03/2026 14:31:00

116
H56.138-
260303-0035

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VIẾT LUYẾN

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0987561136

03/03/2026 
14:46:39 04/03/2026 14:46:00

117
H56.138-
260303-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VIẾT LUYẾN

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0987561136

03/03/2026 
14:49:25 04/03/2026 14:48:59

118
H56.138-
260303-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản (

ĐINH VĂN 
NAM

THÔN TAM 
NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/03/2026 
14:57:21 03/03/2026 17:00:00

119
H56.138-
260303-0039

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản ( LÊ VIẾT LUYẾN

THÔN MỸ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0987561136

03/03/2026 
15:06:27 04/03/2026 17:00:00

120
H56.138-
260303-0033

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260303-1321)

LÊ ĐỨC 
KHUYÊN

THÔN ĐÔNG 
NAM 0983489959

03/03/2026 
15:10:54 04/03/2026 17:00:00

121
H56.138-
260303-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐỨC 
KHUYÊN

Thôn Trung Sơn, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0934775579

03/03/2026 
15:11:30 04/03/2026 15:11:00

122
H56.138-
260303-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
QUY

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0795162063

03/03/2026 
15:13:50 04/03/2026 15:13:00

123
H56.138-
260303-0040

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ 
QUY

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0795162063

03/03/2026 
15:13:56 11/03/2026 15:13:00



124
H56.138-
260303-0043

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

ĐINH VĂN 
NAM

THÔN TAM 
NGUYÊN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/03/2026 
15:17:26 04/03/2026 15:16:59

125
H56.138-
260303-0044

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

03/03/2026 
15:23:52 04/03/2026 17:00:00

126
H56.138-
260303-0045

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc LÊ ĐỨC LONG

THÔN VINH 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0585568686

03/03/2026 
15:52:03 06/03/2026 15:52:00

127
H56.138-
260303-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐỨC LONG

THÔN  VINH 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0585568686

03/03/2026 
15:54:31 04/03/2026 15:54:00

128
H56.138-
260303-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
OÁNH

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0979228587

03/03/2026 
15:55:33 04/03/2026 15:54:59

129
H56.138-
260303-0038

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LƯU THỊ THỦY

Thôn Phúc Thọ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0985937123

03/03/2026 
16:11:01 06/03/2026 16:11:00

130
H56.138-
260303-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ QUANG 
HÙNG

THÔN PHÚC 
THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0965678507

04/03/2026 
07:43:21 05/03/2026 07:43:00

131
H56.138-
260304-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0378751167

04/03/2026 
08:03:31 04/03/2026 17:00:00

132
H56.138-
260304-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0378751167

04/03/2026 
08:03:41 05/03/2026 08:03:00

133
H56.138-
260303-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Phúc Lộc, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0938681314

04/03/2026 
08:05:36 05/03/2026 08:05:00



134
H56.138-
260304-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

ĐẶNG VĂN 
TÂM

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

04/03/2026 
08:12:22 05/03/2026 08:11:59

135
H56.138-
260304-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản VŨ THỊ THẮM

TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
08:31:51 04/03/2026 17:00:00

136
H56.138-
260304-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG NGỌC 
VIỆT

THÔN 2 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
08:45:55 04/03/2026 17:00:00

137
H56.138-
260304-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN CHIẾN

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 00000000000

04/03/2026 
08:47:16 05/03/2026 08:46:59

138
H56.138-
260304-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976309123

04/03/2026 
09:07:49 05/03/2026 09:07:00

139
H56.138-
260304-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ HƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0947228098

04/03/2026 
09:28:59 04/03/2026 17:00:00

140
H56.138-
260304-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Tỉnh Thanh 
Hóa 0947228098

04/03/2026 
09:29:08 05/03/2026 09:28:59

141
H56.138-
260304-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NHỢN

HẠ VŨ 1, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
09:43:57 05/03/2026 09:43:00

142
H56.138-
260303-0050

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ DƯƠNG

thôn Hạ Vũ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

04/03/2026 
09:47:41 11/03/2026 09:46:59

143
H56.138-
260304-0009

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ 
TRƯƠNG

THÔN 2 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0348967616

04/03/2026 
09:48:03 11/03/2026 09:48:00



144
H56.138-
260304-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ 
TRƯƠNG

THÔN 2 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0348967616

04/03/2026 
09:48:55 05/03/2026 09:48:00

145
H56.138-
260304-0014 Thủ tục đăng ký kết hôn

TRƯƠNG THỊ 
THU

Thôn Đạt Tài 1, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0969602900

04/03/2026 
09:56:38 11/03/2026 09:56:00

146
H56.138-
260304-0019

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐINH VĂN 
TIẾN

HẠ VŨ 1, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
09:57:03 04/03/2026 17:00:00

147
H56.138-
260304-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG THỊ 
THU

Thôn Đạt Tài 1, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0969602900

04/03/2026 
09:57:27 05/03/2026 09:57:00

148
H56.138-
260304-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0947228098

04/03/2026 
10:05:31 05/03/2026 10:05:00

149
H56.138-
260303-0049

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ YẾN

thôn Hạ Vũ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

04/03/2026 
10:07:47 11/03/2026 10:07:00

150
H56.138-
260304-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ YẾN

., Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0978778709

04/03/2026 
10:09:29 05/03/2026 10:09:00

151
H56.138-
260304-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ DƯƠNG

thôn Hạ Vũ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

04/03/2026 
10:09:48 05/03/2026 10:09:00

152
H56.138-
260304-0023

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LỮ MINH GIÁP

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0962563703

04/03/2026 
10:40:24 09/03/2026 10:39:59

153
H56.138-
260304-0022

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

ĐẶNG VĂN 
VINH

Thôn Ngọc Đỉnh, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0387789375

04/03/2026 
10:42:47 09/03/2026 10:41:59

154
H56.138-
260304-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh CHU HỮU HAI

Thôn Xuân Phụ, 
Xã Hoằng Thanh, 
Tỉnh Thanh Hóa 0333842743

04/03/2026 
13:55:58 05/03/2026 13:54:59



155
H56.138-
260304-0026

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
MAI

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0392656136

04/03/2026 
13:59:41 09/03/2026 13:58:59

156
H56.138-
260304-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

KHƯƠNG THỊ 
PHƯƠNG

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0333960484

04/03/2026 
14:06:20 05/03/2026 14:05:59

157
H56.138-
260304-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ ĐÌNH HIỆP

MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

04/03/2026 
14:32:47 04/03/2026 17:00:00

158
H56.138-
260304-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
LIÊN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0984279190

04/03/2026 
14:32:54 04/03/2026 17:00:00

159
H56.138-
260304-0021

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Lê Duy Bảy (Đỗ 
Thị Tuyến)

Thôn Phúc Sơn, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0947849424

04/03/2026 
15:26:40 16/03/2026 15:26:00

160
H56.138-
260304-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
HÀ

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

04/03/2026 
15:26:48 05/03/2026 15:26:00



161
H56.138-
260304-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HÀ

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

04/03/2026 
15:27:03 05/03/2026 17:00:00

162
H56.138-
260304-0033

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
HÀ

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

04/03/2026 
15:38:59 05/03/2026 15:37:59

163
H56.138-
260304-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ DOÃN 
HÙNG

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
15:48:32 05/03/2026 15:48:00

164
H56.138-
260304-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ DOÃN 
HÙNG

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

04/03/2026 
15:49:11 05/03/2026 17:00:00

165
H56.138-
260304-0032

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260304-1506) LÊ THỊ LIỆU Thôn Tế Độ 0369814524

04/03/2026 
16:10:54 05/03/2026 17:00:00

166
H56.138-
260304-0036

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260304-4660)

LÊ NGUYỄN 
HÀ PHƯƠNG THÔN VINH SƠN 0388998131

04/03/2026 
16:11:31 05/03/2026 17:00:00

167
H56.138-
260304-0038

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

LÊ NGUYỄN 
PHI LÊ

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

04/03/2026 
16:19:07 05/03/2026 17:00:00

168
H56.138-
260304-0040

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
DUNG

LONG BÌNH, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

04/03/2026 
16:21:44 05/03/2026 17:00:00



169
H56.138-
260304-0041

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260304-1676)

NGUYỄN THỊ 
VỤ Thôn Đạt Tài 2 0332003592

04/03/2026 
16:46:34 05/03/2026 17:00:00

170
H56.138-
260305-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ TÂM

PHỐ ĐẠI LỘC, 
Tỉnh Thanh Hóa 0913715812

05/03/2026 
08:44:03 06/03/2026 08:43:59

171
H56.138-
260305-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ TÂM

PHỐ ĐẠI LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0913715812

05/03/2026 
08:44:43 05/03/2026 17:00:00

172
H56.138-
260305-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HẢI

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0949695235

05/03/2026 
08:48:56 06/03/2026 08:48:00

173
H56.138-
260305-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ DU

thôn Hạ Vũ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

05/03/2026 
09:01:36 06/03/2026 09:01:00

174
H56.138-
260305-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TÂM

THÔN ĐẠI LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0913715812

05/03/2026 
09:03:42 06/03/2026 09:03:00

175
H56.138-
260305-0008

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội

NGUYỄN VIẾT 
THANH

THÔN 2 HOẰNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0378585939

05/03/2026 
09:04:51 10/03/2026 09:03:59

176
H56.138-
260305-0011 Thủ tục đăng ký kết hôn

LƯƠNG VĂN 
TIẾN

THÔN TRÙ 
NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0362206954

05/03/2026 
09:43:06 06/03/2026 09:43:00

177
H56.138-
260305-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 
HIẾU

PHỐ PHÚC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0345826145

05/03/2026 
09:44:05 06/03/2026 09:43:59

178
H56.138-
260305-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN TIẾN

THÔN ĐẠI LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0865543258

05/03/2026 
09:44:33 06/03/2026 09:43:59



179
H56.138-
260305-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ DOÃN 
HÙNG

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0816028568

05/03/2026 
09:44:48 06/03/2026 09:43:59

180
H56.138-
260305-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

LÊ DOÃN 
HÙNG

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

05/03/2026 
10:02:41 06/03/2026 10:01:59

181
H56.138-
260305-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:09:45 06/03/2026 10:09:00



182
H56.138-
260305-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:12:37 06/03/2026 10:11:59

183
H56.138-
260305-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:25:56 06/03/2026 10:24:59

184
H56.138-
260305-0021

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:30:12 06/03/2026 10:30:00

185
H56.138-
260305-0018

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:33:40 06/03/2026 10:33:00

186
H56.138-
260305-0017

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:38:30 06/03/2026 10:37:59



187
H56.138-
260305-0016

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:42:55 06/03/2026 10:41:59

188
H56.138-
260305-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ HỒNG

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0362206954

05/03/2026 
10:43:48 06/03/2026 10:43:00

189
H56.138-
260305-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
10:56:43 06/03/2026 10:56:00



190
H56.138-
260305-0026

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc LÊ THỊ NGHĨA

Thôn Hoằng Lọc, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

03817300073
2

05/03/2026 
11:13:56 10/03/2026 11:13:00

191
H56.138-
260305-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường 
Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976251234

05/03/2026 
11:19:02 06/03/2026 11:18:59

192
H56.138-
260305-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ HẰNG

THÔN VINH 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0363763611

05/03/2026 
11:19:43 06/03/2026 11:18:59

193
H56.138-
260305-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ THỊ HẰNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0363763611

05/03/2026 
11:23:25 05/03/2026 17:00:00



194
H56.138-
260305-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ VĂN TIẾN

THÔN ĐẠI LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0362206954

05/03/2026 
11:24:00 05/03/2026 17:00:00

195
H56.138-
260305-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ THỊ HỒNG

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0362206954

05/03/2026 
11:25:48 05/03/2026 17:00:00

196
H56.138-
260305-0031

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976251234

05/03/2026 
11:34:09 06/03/2026 13:30:00

197
H56.138-
260305-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

KHƯƠNG THỊ 
HƯƠNG

THÔN MỸ ĐÀ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0902213456

05/03/2026 
11:38:49 05/03/2026 17:00:00

198
H56.138-
260305-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

KHƯƠNG THỊ 
HƯƠNG

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0902213456

05/03/2026 
11:40:19 06/03/2026 13:30:00

199
H56.138-
260304-0044

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót VŨ THỊ NHUNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0966937356

05/03/2026 
13:58:22 17/03/2026 13:58:00



200
H56.138-
260305-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH VIẾT 
PHƯƠNG

PHỐ VINH SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

05/03/2026 
14:05:39 06/03/2026 14:05:00

201
H56.138-
260305-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VIẾT 
PHƯƠNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

05/03/2026 
14:05:59 05/03/2026 17:00:00

202
H56.138-
260305-0036

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ ĐÌNH ĐẠT

HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 00000000000

05/03/2026 
14:14:56 05/03/2026 17:00:00

203
H56.138-
260305-0037

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRỊNH VIẾT 
PHƯƠNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

05/03/2026 
14:21:12 06/03/2026 14:20:59

204
H56.138-
260305-0038

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ BÍCH

ĐẠY TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943545936

05/03/2026 
14:48:48 12/03/2026 14:48:00

205
H56.138-
260305-0040

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân CAO VĂN TẠI

Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377838483

05/03/2026 
14:49:45 10/03/2026 14:48:59

206
H56.138-
260305-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THẾ LƯƠNG

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0977762764

05/03/2026 
14:50:17 06/03/2026 14:50:00



207
H56.138-
260305-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH VIẾT 
PHƯƠNG

THÔN VINH 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987090479

05/03/2026 
14:50:35 06/03/2026 14:50:00

208
H56.138-
260305-0042

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
NGỌC YẾN

Thôn Tứ Luyện, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0985565779

05/03/2026 
14:52:09 10/03/2026 14:52:00

209
H56.138-
260305-0043

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN VĂN 
TRUNG

TDP Vạn Xuân 
(khu vực lán trại 
tại công trường), 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/03/2026 
15:10:19 06/03/2026 15:09:59

210
H56.138-
260305-0044

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
TRUNG

TDP Vạn Xuân 
(khu vực lán trại 
tại công trường), 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/03/2026 
15:15:50 06/03/2026 17:00:00

211
H56.138-
260305-0045

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRƯƠNG THỊ 
NHUNG

Phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

05/03/2026 
15:15:57 06/03/2026 17:00:00

212
H56.138-
260305-0046

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
ĐÊ

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0867214316

05/03/2026 
15:17:26 10/03/2026 15:16:59

213
H56.138-
260305-0048

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260305-1295)

Nguyễn Hữu 
Khán

Số nhà 29 thôn tứ 
luyện 0364544230

05/03/2026 
15:24:20 06/03/2026 17:00:00

214
H56.138-
260305-0047

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN 
TRỌNG VINH

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0372675653

05/03/2026 
15:27:23 06/03/2026 15:26:59



215
H56.138-
260305-0051

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 
TRUNG

TDP Vạn Xuân 
(khu vực lán trại 
tại công trường), 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/03/2026 
15:41:50 06/03/2026 15:41:00

216
H56.138-
260305-0053

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ THỊ TRANG

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866853562

05/03/2026 
15:48:32 06/03/2026 17:00:00

217
H56.138-
260305-0052

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 
THUẬN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866853562

05/03/2026 
15:48:55 06/03/2026 15:48:00



218
H56.138-
260305-0049

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

LÊ TRANG 
KHÁNH LINH

Thôn Tứ Luyện, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0339532438

05/03/2026 
15:56:35 06/03/2026 17:00:00

219
H56.138-
260305-0055

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HUY 
THỤ

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0356479659

05/03/2026 
16:04:12 06/03/2026 17:00:00

220
H56.138-
260305-0056

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG QUỐC 
TRUNG

thôn Ngọc Đỉnh, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/03/2026 
16:05:45 06/03/2026 16:04:59

221
H56.138-
260305-0054

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN 
TRỌNG VINH

THÔN QUANG 
TRUNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0372675653

05/03/2026 
16:06:05 06/03/2026 16:06:00

222
H56.138-
260305-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TRANG

Thôn Quang 
Trung, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0866853562

06/03/2026 
07:51:19 09/03/2026 07:50:59



223
H56.138-
260305-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ MAI

Tổ dân phố 6, Xã 
Phú Thiện, Tỉnh 
Gia Lai 0377028859

06/03/2026 
07:51:40 09/03/2026 07:50:59

224
H56.138-
260305-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THẾ LỰC

Thôn Tân Lập, Xã 
Quảng La, Tỉnh 
Quảng Ninh 0977762764

06/03/2026 
07:52:38 09/03/2026 07:52:00

225
H56.138-
260306-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
THU HUYỀN

Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0394843078

06/03/2026 
08:00:44 06/03/2026 17:00:00

226
H56.138-
260306-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
THU HUYỀN

Nhà Trọ Nguyễn 
Đăng Hùng, Phố 
Tiến Thọ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0394843078

06/03/2026 
08:01:03 09/03/2026 08:01:00

227
H56.138-
260306-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ THỊ MỸ 
CHÂU

PHỐ TÂN SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:04:52 09/03/2026 08:03:59

228
H56.138-
260306-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ MỸ 
CHÂU

PHỐ TÂN SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:08:50 06/03/2026 17:00:00

229
H56.138-
260306-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN HỮU 
HÙNG

PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:09:00 06/03/2026 17:00:00

230
H56.138-
260306-0006 Thủ tục đăng ký kết hôn

LÊ XUÂN 
TRUNG

THÔN DƯ 
KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0961718688

06/03/2026 
08:19:48 13/03/2026 08:18:59

231
H56.138-
260306-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

HOÀNG THỊ 
MAI

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0986742092

06/03/2026 
08:20:11 09/03/2026 08:20:00

232
H56.138-
260306-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG THỊ 
MAI

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0986742092

06/03/2026 
08:25:08 06/03/2026 17:00:00



233
H56.138-
260306-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
THANH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972316602

06/03/2026 
08:37:08 06/03/2026 17:00:00

234
H56.138-
260306-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
THANH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972316602

06/03/2026 
08:37:21 09/03/2026 08:37:00

235
H56.138-
260306-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THẾ 
PHƯƠNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972316602

06/03/2026 
08:40:18 06/03/2026 17:00:00

236
H56.138-
260306-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THẾ 
PHƯƠNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382634798

06/03/2026 
08:47:42 09/03/2026 08:47:00

237
H56.138-
260306-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG THỊ 
LIÊN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:49:31 06/03/2026 17:00:00

238
H56.138-
260306-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ TỨ

TỨ LUYỆN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:50:09 06/03/2026 17:00:00

239
H56.138-
260306-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

HOÀNG THỊ 
LIÊN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/03/2026 
08:52:35 09/03/2026 08:52:00

240
H56.138-
260306-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Trường Quỳnh 
Mai

Thôn Tân Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0969309363

06/03/2026 
09:09:33 09/03/2026 09:09:00

241
H56.138-
260306-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
LIÊN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0352395435

06/03/2026 
09:12:53 09/03/2026 09:11:59



242
H56.138-
260306-0019

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260306-0500) LÊ THIÊN KHÔI thôn Phúc Thọ 0916688918

06/03/2026 
09:23:50 06/03/2026 17:00:00

243
H56.138-
260306-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ ĐỨC HIỆP

PHỐ TRUNG HY, 
Tỉnh Thanh Hóa

00000000000
00

06/03/2026 
09:29:43 09/03/2026 09:28:59

244
H56.138-
260306-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ ĐỨC HIỆP

PHỐ TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

00000000000
00

06/03/2026 
09:31:06 06/03/2026 17:00:00

245
H56.138-
260306-0016

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ 
XANG

THÔN PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0979228587

06/03/2026 
09:33:53 13/03/2026 09:33:00

246
H56.138-
260305-0027

Cung cấp thông tin, dữ liệu 
đất đai.

Trần Tiến Đạt 
(Nguyễn Vinh 
Tiêu)

Thôn Hoằng Lọc, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0354865555

06/03/2026 
09:38:54 20/03/2026 09:37:59

247
H56.138-
260306-0022

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội

NGUYỄN THỊ 
HÒA

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0369814524

06/03/2026 
09:48:20 11/03/2026 09:48:00



248
H56.138-
260306-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN HỮU 
TRINH

THÔN PHÚC 
THỌ, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964034879

06/03/2026 
09:50:27 09/03/2026 09:50:00

249
H56.138-
260306-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN HỮU 
TRINH

THÔN PHÚC 
THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964034879

06/03/2026 
09:55:18 06/03/2026 17:00:00

250
H56.138-
260306-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HẰNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0363763611

06/03/2026 
09:55:47 09/03/2026 09:55:00

251
H56.138-
260306-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN HỮU 
TRINH

THÔN PHÚC 
THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964034879

06/03/2026 
10:22:02 06/03/2026 17:00:00

252
H56.138-
260306-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ ĐỨC HIỆP

PHỐ TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

00000000000
00

06/03/2026 
10:23:57 09/03/2026 10:22:59



253
H56.138-
260306-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 
TRINH

THÔN PHÚC 
THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964034879

06/03/2026 
10:25:32 09/03/2026 10:24:59

254
H56.138-
260306-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

06/03/2026 
10:27:46 09/03/2026 10:26:59

255
H56.138-
260306-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
LY

HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000
00

06/03/2026 
10:33:49 06/03/2026 17:00:00

256
H56.138-
260306-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

06/03/2026 
10:46:13 06/03/2026 17:00:00

257
H56.138-
260306-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH KIẾN 
VĂN

Thôn Trung Hy, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0985627255

06/03/2026 
10:46:39 09/03/2026 10:46:00



258
H56.138-
260306-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN CAO 
NHƯ NGỌC

Thôn Trung Hy, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0985627255

06/03/2026 
10:51:49 09/03/2026 10:50:59

259
H56.138-
260306-0037

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

06/03/2026 
10:52:54 09/03/2026 10:52:00

260
H56.138-
260306-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

06/03/2026 
10:53:27 09/03/2026 10:52:59

261
H56.138-
260306-0039

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260306-2082)

NGUYỄN TAM 
QUANG MINH Thôn Quang Trung 0974089234

06/03/2026 
11:12:56 06/03/2026 17:00:00

262
H56.138-
260306-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TAM 
QUANG MINH

Thôn Quang 
Trung, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974089234

06/03/2026 
11:14:48 09/03/2026 11:13:59

263
H56.138-
260306-0041 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN VĂN 
CUÔNG

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0904865606

06/03/2026 
14:36:29 11/03/2026 14:35:59

264
H56.138-
260306-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
CUÔNG

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0904865606

06/03/2026 
14:36:45 09/03/2026 14:35:59

265
H56.138-
260306-0048

Giải quyết chế độ trợ cấp 
thờ cúng liệt sĩ. LÊ XUÂN QUÝ

THÔNTRUNG 
HY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0368896456

06/03/2026 
14:37:01 23/03/2026 14:37:00



266
H56.138-
260306-0043 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ ĐÀN

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0904865606

06/03/2026 
14:37:36 11/03/2026 14:37:00

267
H56.138-
260306-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ ĐÀN

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0904865606

06/03/2026 
14:40:06 09/03/2026 14:39:59

268
H56.138-
260306-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHÙNG ĐÌNH 
HƯNG

Thôn Phúc Lộc, 
Tỉnh Thanh Hóa 0392823141

06/03/2026 
14:41:57 09/03/2026 14:41:00

269
H56.138-
260306-0046

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
HẢI YẾN

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0852633325

06/03/2026 
14:50:13 09/03/2026 14:50:00

270
H56.138-
260306-0049 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN 
MINH THỊNH

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0924397555

06/03/2026 
14:52:31 13/03/2026 14:52:00

271
H56.138-
260306-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HỒNG

Nhân Đạo, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0886233156

06/03/2026 
15:25:23 09/03/2026 15:25:00

272
H56.138-
260306-0050

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG VĂN 
HAI

672/100 Thống 
Nhất, Khu Phố 14, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0972225889

06/03/2026 
15:26:26 13/03/2026 15:26:00

273
H56.138-
260306-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
MINH THỊNH

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0924397555

06/03/2026 
15:26:41 09/03/2026 15:26:00

274
H56.138-
260306-0053 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN KIM 
PHƯƠNG

Thôn Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0989649319

06/03/2026 
15:45:25 13/03/2026 15:45:00

275
H56.138-
260306-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN KIM 
PHƯƠNG

Thôn Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0989649319

06/03/2026 
15:46:00 09/03/2026 15:46:00



276
H56.138-
260306-0055

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HOA

THÔN NỘI TÝ, 
Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0334747538

06/03/2026 
15:46:16 09/03/2026 15:46:00

277
H56.138-
260306-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG THỊ 
NHUNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0382688814

06/03/2026 
15:56:39 09/03/2026 15:56:00

278
H56.138-
260306-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG THỊ 
SÁU

Thôn 4, Xã Hoằng 
Thanh, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964178994

06/03/2026 
16:03:51 09/03/2026 16:03:00

Người báo cáo

Phạm Thị Thúy
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